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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ vật liệu     
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ vật liệu     


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Công nghệ Nano
Mã học phần: NATE331712
2. Tên Tiếng Anh: Nanotechnology 
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/0) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Đặng Thị Mỹ Dung
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thụy Ngọc Thủy
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Cơ học lượng tử và Vật lý nguyên tử, Kỹ thuật phân tích vật liệu
học phần trước: Cơ học lượng tử và Vật lý nguyên tử, Kỹ thuật phân tích vật liệu
6. Mô tả học phần:
•
Tổng quan về công nghệ Nano 

•
 Những phương pháp chế tạo vật liệu Nano 

•
Các phương pháp quan sát Nano 

•
Thao tác Nano

•
Khái niệm về Nano điện tử.

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Hiểu, áp dụng, phân tích, và đánh giá các quy trình chế tạo vật liệu và (hoặc) linh kiện trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ vật liệu.
	PI2.1
	4

	CLO2
	Tư duy có hệ thống để vận dụng công nghệ vật liệu vào thực tiễn
	PI3.1
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1+2+3
	Chương 1: Sơ lược về tính chất vật lý hệ thấp chiều

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	
	1.1 Định nghĩa

1.2 Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất

1.3 Siêu mạng, hố lượng tử và sự phân loại

1.4 Tính chất hệ thấp chiều

· Mật độ trạng thái

· Tính chất cơ

· Tính chất nhiệt

· Tính chất điện

· Tính chất quang

· Tính chất từ


	
	
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận
	

	
	· 
	CLO1
	4
	
	

	
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Đọc thêm những tài liệu về một số vật liệu đặc trưng được tổng hợp và sử dụng ở kích thước nano.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 2 :  Một số phương pháp vật lý

	
	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	4+5+6
	2.1. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp vật lý

2.2. Phương pháp bốc bay nhiệt

2.3. Phương pháp xung laser

2.4. Phương pháp MBE

2.5. Phương pháp phún xạ cathode

2.6. Phương pháp phún xạ magnhetron DC

2.7. Phương pháp phún xạ RF

2.8. Một số phương pháp lithography (ion/electron beam, laser, X-ray) 

	CLO1
	4
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập chương 2
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 3 :  Một số phương pháp hóa

	
	A/ Tóm tắt các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	7+8+9
	3.1
Cơ sở lý thuyết của các phương pháp hóa

3.2
Phương pháp CVD nhiệt

3.3
Phương pháp MOCVD

3.4
Phương pháp VLS

3.5
Phương pháp thủy nhiệt

3.6
Phương pháp sol-gel

3.7
Phương pháp điện hóa

3.8
Phương pháp spray-pyrolysis
	CLO1
	4
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập chương 3
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 4: Một số phương pháp kiểm tra vật liệu nano

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp
Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	10+11+12
	4.1. Phương pháp RHEED

4. 2. Phương pháp AFM, SEM

4. 3. Phương pháp Raman

4. 4. Phương pháp X-ray

4. 5. Phương pháp I-V

4. 6. Phương pháp PL
	CLO1
	4
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Bài tập chương 4
	CLO1
	
	
	


	13+14+15

	Chương 5: Một số ứng dụng vật liệu nano

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp
Nội dung GD lý thuyết:
5. 1. Trong khoa học, kỹ thuật

5. 2. Trong công nghệ, đời sống

   + Những ứng dụng của vật liệu nano trong chế tạo thiết bị điện tử.

   + Những ứng dụng trong y sinh học.
	CLO2
	4
	Thuyết giảng chủ động
SV thảo luận
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Bài tập chương 5
	CLO2
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Kết hợp giữa thuyết giảng chủ động, báo cáo seminar, làm việc nhóm và tham quan (kiến tập) ở viện nghiên cứu.
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Các phương pháp chế tạo vật liệu ở kích thước nano
	CLO1, CLO2
	4
	Bài kiểm

tra 1 tiết

	Bài kiểm

tra 1 tiết

	10

	Lần 2
	Hiệu ứng nano và phương pháp phân tích đánh giá vật liệu ở kích thước nano.
	CLO1,

CLO2
	4
	Bài kiểm

tra 1 tiết

	Bài kiểm

tra 1 tiết

	10

	Tiểu luận
	Tìm hiểu và tổng hợp tài liệu chuyên môn tiếng anh để thực hiện đề tài nhóm.
	CLO1, CLO2
	4
	Bài tiểu luận và Báo cáo nhóm
	Bài tiểu luận và Báo cáo nhóm
	20

	Điểm danh
	
	
	
	
	10

	Đánh giá cuối kì
	20

	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 90 phút.
	CLO1, CLO2
	4
	Thi tự

luận

	Thi tự

luận

	20


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1, 2, 3, 4
	Chương  5
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Tiểu luận

	CLO1
	X
	
	X
	X
	X
	X

	CLO2
	
	X
	X
	X
	X
	X


11. Tài liệu học tập
Giáo trình chính: 
a. Guozhong Cao – Nanostructures & Nanomaterial” Imperial College Press (2004)

b. Vũ Đình Cự; Nguyễn Xuân Chánh – “Công nghệ nano – Điều khiển đến từng nguyên tử, phân tử” – NXB KHKT Hà Nội 2005

Tài liệu tham khảo: 
a. M.Heitshold – “Nanophysik” – Bài giảng, ĐHTH-KT Chemnitz, CHLB Đức, (2001)

b. Chrler P. Poole; JR.Franz; J.Owens – “Introduction to Nanotechnology” – Wiley&Interscience (2003)

c. Ngụy Hữu Tâm – “Công nghệ nano – Hiện trạng, thách thức và những siêu ý tưởng” NXB KHKT Hà Nội, 2004.

d. M. P. Hughes – “Nanoelectromechanics in Engineering and Biology” CRC Press, 2003

12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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